
Thời 

gian
Số tiết

QHCC 1

P. 401 nhà D

QHCC2

P. 402 nhà D

QHCC3

P. 403 nhà D

QHCC4

P. 404 nhà D

QHCC 5

P. 405 nhà D

QHCC 6

P. 406 nhà D

QHCC 7

P. 407 nhà D
XH

P.503 nhà C

QLNN 1

P. 505 -C

TLH

P. 306 nhà C

PR Chính Phủ

(25/12 - 26/02)

GV: Trần Thị Dung

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(25/12 - 29/02)

GV: Vũ Hồng Trang

PR Chính Phủ

(25/12 - 29/02)

GV: Vũ Thị Hạnh Thuỷ 

+ Nguyễn Quý An 

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(25/12 - 26/02)

GV: Vũ Mạnh Thắng

PR Chính Phủ

(25/12 - 26/02)

GV: Nguyễn Quý An 

Lý thuyết công tác xã hội

(26/02-18/03)

GV: Ngô Thu Trà My

Quản lý nguồn nhân lực 

trong khu vực công

(25/12-26/02)

GV: Đào Thị Thanh Thủy

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(04/03-29/04) 

GV: Vũ Lê Bảo Ngọc 

Xây dựng và hoạch định 

chiến lược QHCC

(04/03-/25/04)

GV: Trần Thị Thái Phan

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(04/03-06/05) 

GV: Phan Thu Ngân

Xây dựng và hoạch định 

chiến lược QHCC

(04/03-/22/04)

GV: Vũ Thị Hạnh Thủy + 

Trần Thị Thái Phan

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(04/03-29/04) 

GV: Trần Xuân Đạt

Khoa học quản lý P.HTC

(08/04-20/05)

GV: Nguyễn Hải Đăng

Quản lý nhà nước về dân 

dộc, tôn giáo

(04/03-15/04)

GV: Nguyễn Duy Hiệp

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(07/03-25/04)

GV: Vũ Thị Hạnh Thủy

Tổ chức sản xuất các sản phẩm 

truyền thông 

(07/03-09/05) 

GV: Vũ Lê Bảo Ngọc 

Xây dựng và hoạch định 

chiến lược QHCC

(07/03-/25/04)

GV: Trần Thị Thái Phan

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(07/03-06/05) 

GV: Phan Thu Ngân

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(07/03-25/04)

GV: Vũ Việt Chinh

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(07/03-09/05) 

GV: Trần Xuân Đạt

Phát triển cộng đồng

(04/04-23/05)

GV: Nguyễn Ngọc Tùng

Chính trị học đại cương

(29/02-11/04)

GV: Ngô Thế Nghị

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(01/03-19/04)

GV: Vũ Thị Hạnh Thủy

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(08/03-08/05) 

GV: Phan Thu Ngân

Xây dựng và hoạch định 

chiến lược QHCC

(01/03-/19/04)

GV:  Trần Thị Thái Phan

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(01/03-03/05) 

GV: Vũ Lê Bảo Ngọc

+ Phan Thu Ngân

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(01/03-19/04)

GV: Vũ Thị Vân Anh 

Công tác xã hội trong 

Trường học

(29/03-24/05)

GV: Vũ Hồng Nhung

Tâm lý học xã hội

(19/04-31/05)

GV: Ths. Phan Thị Thảo 

Ghi chú:

* Tuần dự phòng: Ngành QHCC (13/05-17/05), Ngành CTXH + TLH (27/05-31/05), Ngành QLNN (22/04-26/04)

* Thi học kỳ sau tuần dự phòng của từng ngành

* Nghỉ tết âm từ 01/02/2023  tới ngày 25/02/2024

* Nghỉ tết dương 1 ngày 01/01/2024 (thứ 2)

PR Chính Phủ

(29/12 - 01/03)

GV:  Vũ Thị Hạnh Thuỷ

PR Chính Phủ

(28/12 - 29/02)

GV: Trần Thị Dung

Kỹ thuật ghi hình và dựng hình 

(27/12 - 28/02)

GV: Nguyễn Quốc Phương  

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(06/03-/19/04)

GV:  Vũ Thị Hạnh Thủy

Thứ 5 tiết 1 - tiết 5

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(28/12 - 27/02)

GV: Nguyễn Quốc Phương 

Thứ 4 tiết 1 - tiết 5

Hoạt động truyền thông 

trong công tác Đoàn

(27/12-08/05)

GV: Nguyễn Thái DuyTổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(06/03-08/05) 

GV: Phan Thu Ngân

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(28/12 - 29/02)

GV: Vũ Hồng Trang

PR Chính Phủ

(27/12 - 01/03)

GV: Vũ Thị Hạnh Thuỷ

PR Chính Phủ

(28/12 - 29/02)

GV: Vũ Thị Hạnh Thuỷ 

+ Nguyễn Quý An 

Trần Thị Tuyết Nhung

PR Chính Phủ

(27/12 - 26/02)

GV: Trần Thị Dung

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(28/02-29/04)

GV: Vũ Lê Bảo Ngọc

Lễ tân Nhà nước

(06/03-17/04)

 GV: Lê Thị Hương

Hoạt động truyền thông trong 

công tác Đoàn

(29/12-03/5)

GV: Nguyễn Thái Duy

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(29/12 - 28/02)

GV: Nguyễn Thành Nam
Hoạt động truyền thông trong 

công tác Đoàn

(29/12-03/5)

GV: Nguyễn Đồng Linh

Kỹ thuật ghi hình và dựng hình 

(29/12 - 28/02)

GV: Nguyễn Quốc Phương 

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(29/12 - 27/02)

GV: Vũ Hồng Trang

PR Chính Phủ

(29/12 - 27/02)

GV: Nguyễn Quý An 

Công tác xã hội trong bệnh 

viện

(01/03-28/03)

GV: Trần Thị Hà

Tâm lý học nhân cách

(01/03-12/04)

GV: TS.Vũ Thị Ngọc TúNghiệp vụ hành chính văn 

phòng

(29/12-12/04)

GV: Nguyễn Thị Lan Anh

PR Chính Phủ

(28/12 - 29/02)

GV: Vũ Thị Hạnh Thuỷ

KT. GIÁM ĐỐC

Thứ 6 tiết 1 - tiết 5

Thứ 2 tiết 1 - tiết 5

Hoạt động truyền thông trong 

công tác Đoàn

(25/12-29/04)

GV: Nguyễn Thái Duy

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(26/12 - 27/02)

GV: Nguyễn Quốc Phương 

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(05/03-25/04)

GV: Vũ Thị Hạnh Thủy

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(26/12 - 27/02)

GV: Vũ Hồng Trang

PR Chính Phủ

(26/12 - 29/02)

GV: Trần Thị Dung

Tổ chức sản xuất các sản phẩm 

truyền thông 

(05/03-09/05) 

GV: Vũ Lê Bảo Ngọc 

Hoạt động truyền thông 

trong công tác Đoàn

(28/12-09/05)

GV: Nguyễn Đồng Linh

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(27/12 - 26/02)

GV: Vũ Mạnh Thắng

Xây dựng và hoạch định 

chiến lược QHCC

(06/03-/22/04)

GV: Vũ Thị Hạnh Thủy + 

Trần Thị Thái Phan

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(28/02-29/04)

GV: Trần Xuân Đạt

Tâm lý học gia đình

(28/02-22/05)

GV: 

Ths. Phạm Thị Thanh 

Mai 

Ths. Phan Thị Thảo

PR Chính Phủ

(27/12 - 26/02)

GV: Nguyễn Quý An 

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(06/03-/19/04)

GV: Vũ Thị Vân Anh 

Sức khỏe cộng đồng

(27/03-15/05)

GV: Hoàng Thị Thương 

Huyền

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(28/12 - 27/02)

GV: Nguyễn Đức Cường

Tham vấn nhóm và tổ chức 

các hoạt động phòng ngừa

(29/02-23/05)

GV: 

TS. Lê Thị Thanh Thuỷ 

Ths. Đào Thị Tỉnh 

Quản lý nhà nước về kinh tế

(28/12-27/02)

GV: Nguyễn Thị Tiếp + 

Đào Thị Thanh Thủy

Công tác xã hội trong bệnh 

viện

(29/02-28/03)

GV: Trần Thị Hà

Quản lý nhà nước về kinh tế

(26/12-27/02)

GV: Nguyễn Thị Tiếp + 

Đào Thị Thanh Thủy

Lập kế hoạch trong quản lý 

Nhà nước

(05/03-16/04)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Quản lý nguồn nhân lực 

trong khu vực công

(27/12-26/02)

GV: Đào Thị Thanh Thủy

Giới và phát triển

(02/04-21/05)

GV: Pham Thi Thanh Mai 

-Bui Phuong Thao

Lý thuyết công tác xã hội

(28/02-18/03)

GV: Ngô Thu Trà My

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(05/03-03/05) 

GV: Vũ Lê Bảo Ngọc + 

Phan Thu Ngân

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(26/12 - 27/02)

GV: Nguyễn Đức Cường

Xây dựng và hoạch định chiến 

lược QHCC

(05/03-25/04)

GV: Vũ Việt Chinh

PR Chính Phủ

(26/12 - 29/02)

GV: Vũ Thị Hạnh Thuỷ

Tổ chức sản xuất các sản 

phẩm truyền thông 

(05/03-09/05) 

GV: Trần Xuân Đạt

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10 (Buổi sáng)

(TỪ 25/12/2023 -….../05/2024)

Phát triển cộng đồng

(27/02-26/03)

GV: Nguyễn Ngọc Tùng

Tham vấn cho trẻ em 

nghiện game, mạng xã hội 

và nghiện chat

(26/02-08/04)

GV: Ths. Vũ Văn Thuấn 

TS. Ngô Anh Vinh 

Phát triển cộng đồng

(27/02-21/05)

GV: Lê Thu Hiền 

Vũ Hồng Nhung

PR Chính Phủ

(26/12 - 27/02)

GV: Nguyễn Quý An 

Hoạt động truyền thông trong 

công tác Đoàn

(25/12-29/04)

GV: Nguyễn Đồng Linh

Thứ 3 tiết 1 - tiết 5

Hoạt động truyền thông 

trong công tác Đoàn

(26/12-23/04)

GV: Nguyễn Thái Duy

Kỹ thuật ghi hình và dựng 

hình 

(27/12 - 28/02)

GV: Nguyễn Thành Nam

Xây dựng và hoạch định 

chiến lược QHCC

(05/03-/19/04)

GV:  Trần Thị Thái Phan






